
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

CLTCB16 36

7h30:N1: Chế 

biến món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

7h30: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

7h30:N1: Chế 

biến món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

7h30:N1: Chế 

biến món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

7h30: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

7h30: N1: 

Chế biến 

món ăn 

tráng miệng

4 Hạ Bánh

CLTCB16 36

7h30: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

7h30: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

7h30: N2: CB 

món ăn tráng 

miệng

4 Chiền Bánh

7h30: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

CLTCB16 36

13h15: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

13h15: Chế 

biến món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15: Chế 

biến món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

13h15: N1: 

Chế biến 

món ăn 

Tráng miệng

4 Hạ Bánh

CLTCB16 36

13h15: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

13h15: N2: 

CB món ăn 

tráng miệng

4 Chiền Bánh

13h15: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

CLTNH16 22

7h30: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

4
N.Lin

h
NH1

7h30: Điều 

hành HĐ 

trong NH

4
N.Lin

h
106

7h30: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

7h30: Điều 

hành HĐ 

trong NH

4
N.Lin

h
106

7h30: Quản 

lý Tài chính 

KS, NH

4 Thuý 106

CLTNH16 22

13h15: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

5
N.Lin

h
NH1

13h15: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

13h15: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

5
N.Lin

h
NH1

13h15: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

13h15: Quản 

lý tài chính 

KS,NH

4 Thuý 106

CLTCB17 40
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTNH17 17
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTHD17 3
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

TNH16A 3
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

TLT16A 3
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

Thứ 6 (01/8) Thứ 7(02/8)

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 28/07/2025 -02/08/2025

TUẦN 6  NĂM HỌC 2025-2026

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00

Lớp 
Sĩ 

số

Thứ 2(28/7) Thứ 3(29/7) Thứ 4(30/7) Thứ 5(31/7)


